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MÔN THI : MKT 402 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

Thời gian : 09h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 108  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202136354 Trần Thị Ngọc Anh MKT 402 SA K27QTM

2 27202242866 Lê Thị Lan Anh MKT 402 SA K27QTM

3 27202253408 Nguyễn Thị Trâm Anh MKT 402 SA K27QTM

4 27202246801 Trương Tiểu Băng MKT 402 SA K27QTM

5 27212202313 Nguyễn Trần Quốc Bảo MKT 402 SA K27QTM

6 27202242051 Lê Thị Mỹ Cầm MKT 402 SA K27QTM

7 27214334458 Nguyễn Thọ Đạt MKT 402 SA K27QTM

8 27213045055 Huỳnh Đức MKT 402 SA K27QTM

9 27212243422 Phạm Quốc Duy MKT 402 SA K27QTM

10 27202254099 Lê Thị Ngọc Hà MKT 402 SA K27QTM

11 27203334971 Ngô Thị Hiền MKT 402 SA K27QTM

12 27212240878 Võ Hồng Hiệp MKT 402 SA K27QTM

13 27212201768 Lê Văn Hiếu MKT 402 SA K27QTM

14 27212202635 Lê Trọng Phúc Huy MKT 402 SA K27QTM

15 27212224049 Ngô Ngọc Huy MKT 402 SA K27QTM

16 26212530686 Nguyễn Thanh Khôi MKT 402 SA K26HP-QTM

17 27212253675 Lê Thanh Kiệt MKT 402 SA K27QTM NỢ HP

18 27202202185 Nguyễn Thị Diệu Linh MKT 402 SA K27QTM

19 27202202497 Phạm Thị Mai Linh MKT 402 SA K27QTM

20 27202243928 Trương Thị Diệu Linh MKT 402 SA K27QTM

21 27212121905 Phạm Công Mạnh MKT 402 SA K27QTM

22 27202627504 Trần Thị Trà My MKT 402 SA K27QTM

23 27212238194 Bùi Thị Phúc Nguyên MKT 402 SA K27QTM

24 2321216198 Hoàng Đức Nhật MKT 402 SA K23QNT NỢ HP

25 27202202378 Phạm Nguyệt Nhi MKT 402 SA K27QTM
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2/12

MÔN THI : MKT 402 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Bán Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 201  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27207127269 Hà Thị Linh Nhi MKT 402 SA K27QTM

2 27202200749 Đỗ Thị Hồng Nhung MKT 402 SA K27QTM

3 27212201755 Hoàng Tấn Phong MKT 402 SA K27QTM

4 27212249903 Lê Hồ Minh Quốc MKT 402 SA K27QTM

5 27212234297 Nguyễn Ngọc Quyền MKT 402 SA K27QTM

6 27212202749 Hồ Thiên Thanh MKT 402 SA K27QTM

7 2221217750 Trần Tiến Thành MKT 402 SA K27PSU-QTH NỢ HP

8 27202251646 Nguyễn Thị Thảo MKT 402 SA K27QTM

9 27202252955 Hồ Thị Minh Thư MKT 402 SA K27QTM

10 27202231264 Trần Thị Quỳnh Tiên MKT 402 SA K27QTM

11 27202202883 Nguyễn Thị Trâm MKT 402 SA K27QTM

12 27202221524 Nguyễn Thị Minh Trâm MKT 402 SA K27QTM

13 27212253120 Phan Hoàng Trang MKT 402 SA K27QTM

14 27202227077 Trần Thị Khánh Trinh MKT 402 SA K27QTM

15 27202237248 Phạm Thị Tuyết Trinh MKT 402 SA K27QTM

16 27202252840 Lê Thị Kiều Trinh MKT 402 SA K27QTM

17 27212245643 Ngô Quang Trường MKT 402 SA K27QTM
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3/12

MÔN THI : MKT 402 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Bán Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 205  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212246867 Nguyễn Xuân Trường MKT 402 SA K27QTM

2 27214738081 Lê Tiến Trường MKT 402 SA K27QTM

3 27212239060 Nguyễn Ngọc Tuân MKT 402 SA K27QTM

4 27212229595 Nguyễn Phạm Anh Tuấn MKT 402 SA K27QTM

5 27202253438 Nguyễn Thị Kim Tuyến MKT 402 SA K27QTM

6 27212240668 Đinh Huỳnh Hoài Tuyến MKT 402 SA K27QTM

7 27202238437 Trần Thị Thanh Tuyền MKT 402 SA K27QTM

8 27212244931 Nguyễn Lê Khánh Vy MKT 402 SA K27QTM

9 27212223973 Dương Quỳnh Yến MKT 402 SA K27QTM

10 27202229331 Tôn Nữ Bình An MKT 402 SC K27QTM

11 27212246679 Nguyễn Văn An MKT 402 SC K27QTM

12 27212233093 Nguyễn Đức Anh MKT 402 SC K27QTM

13 27212239947 Lê Văn Tuấn Anh MKT 402 SC K27QTM

14 27202245435 Nguyễn Thị Tâm Đăng MKT 402 SC K27QTM

15 27212243749 Phan Tiến Đạt MKT 402 SC K27QTM

16 27202201812 Nguyễn Thị Thu Diễm MKT 402 SC K27QTM

17 27212243259 Mai Tấn Đôn MKT 402 SC K27QTM

18 27212239687 Phạm Nhật Đức MKT 402 SC K27QTM

19 27202238764 Lê Đặng Hải Dương MKT 402 SC K27QTM

20 27202227182 Nguyễn Thị Lê Duyên MKT 402 SC K27QTM

21 27213733341 Cao Kỳ Duyên MKT 402 SC K27QTM

22 27202240981 Nguyễn Thị Hà MKT 402 SC K27QTM

23 27202253705 Phạm Thị Ngọc Hân MKT 402 SC K27QTM

24 27202200684 Nguyễn Thị Thúy Hằng MKT 402 SC K27QTM

25 27202229576 Phạm Nguyên Hạnh MKT 402 SC K27QTM
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MÔN THI : MKT 402 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Bán Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 210  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212134292 Nguyễn Đôn Hào MKT 402 SC K27QTM

2 27202140840 Thái Thị Minh Hiền MKT 402 SC K27QTM

3 27202241058 Nguyễn Thị Mỹ Hiền MKT 402 SC K27QTM

4 27202241075 Trần Thị Thu Hiền MKT 402 SC K27QTM

5 27202238104 Nguyễn Thị Minh Hiếu MKT 402 SC K27QTM

6 27212200576 Đinh Tiến Hiếu MKT 402 SC K27QTM

7 27212232670 Nguyễn Ngọc Hiếu MKT 402 SC K27QTM

8 27202202880 Nguyễn Thị Hoa MKT 402 SC K27QTM

9 27202243069 Đinh Thị Bích Hoa MKT 402 SC K27QTM

10 27212239467 Nguyễn Quốc Hoàn MKT 402 SC K27QTM

11 27202120256 Võ Thiện Hoàng MKT 402 SC K27QTM

12 27211239703 Phan Văn Hưng MKT 402 SC K27QTM

13 27212243354 Lê Nhật Huy MKT 402 SC K27QTM

14 27212245924 Nguyễn Công Huy MKT 402 SC K27QTM

15 27202201487 Hoàng Thị Thanh Huyền MKT 402 SC K27QTM

16 27202229656 Nguyễn Thị Ngọc Huyền MKT 402 SC K27QTM

17 27212227080 Tạ Đức Kiên MKT 402 SC K27QTM
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MÔN THI : MKT 402 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Bán Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 211  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202242774 Trần Thị Thuỷ Kiều MKT 402 SC K27QTM

2 27207234860 Võ Thị Duy Linh MKT 402 SC K27QTM

3 27202231541 Nguyễn Thị Mỹ Lợi MKT 402 SC K27QTM

4 27202201654 Lê Thị Thảo Ly MKT 402 SC K27QTM

5 27202229474 Phạm Thị Hoàng Ly MKT 402 SC K27QTM

6 27207200793 Nguyễn Thị Uyên Ly MKT 402 SC K27QTM

7 27202180020 Trịnh Thị Kiều Lý MKT 402 SC K27QTM

8 27212234269 Ngô Nhật Minh MKT 402 SC K27QTM

9 27212241534 Phan Nhật Minh MKT 402 SC K27QTM

10 27202134111 Trịnh Thị Na MKT 402 SC K27QTM

11 27202221382 Nguyễn Thị Thúy Na MKT 402 SC K27QTM

12 27202225364 Võ Mai Na MKT 402 SC K27QTM

13 27212236796 Nguyễn Tấn Nên MKT 402 SC K27QTM

14 27202127505 Đặng Thị Lệ Nga MKT 402 SC K27QTM

15 27202224130 Lê Thị Hồng Nghĩa MKT 402 SC K27QTM

16 27212201019 Trần Bảo Ngọc MKT 402 SC K27QTM

17 27202220765 Cái Yến Nhi MKT 402 SC K27QTM

18 27202225363 Trương Thị Tuyết Nhi MKT 402 SC K27QTM

19 27202236896 Trần Thị Phương Nhi MKT 402 SC K27QTM

20 27202426395 Nguyễn Thị Yến Nhi MKT 402 SC K27QTM

21 27202133710 Trần Thị Thanh Như MKT 402 SC K27PSU-QTH

22 27202238494 Phạm Hồng Nhung MKT 402 SC K27QTM

23 28204648513 Nguyễn Phi Nhung MKT 402 SC K28QTM

24 27212229671 Bùi Hà Phan MKT 402 SC K27QTM

25 27212222406 Nguyễn Đức Phú MKT 402 SC K27QTM
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6/12

MÔN THI : MKT 402 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Bán Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 404  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212236356 Trương Quang Phú MKT 402 SC K27QTM

2 27202202224 Lê Thị Hồng Phúc MKT 402 SC K27QTM

3 27202200782 Nguyễn Thị Nhã Phương MKT 402 SC K27QTM

4 27202240558 Võ Hoài Phương MKT 402 SC K27QTM

5 27202837638 Phan Hà Phương MKT 402 SC K28QTD

6 27202151920 Nguyễn Thị Phương Quyên MKT 402 SC K27QTM

7 27202240366 Lê Thị Lệ Quyên MKT 402 SC K27QTM

8 27202238336 Nguyễn Thị Như Quỳnh MKT 402 SC K27QTM

9 27202237938 Nguyễn Hoàng Sương MKT 402 SC K27QTM

10 27202202987 Nguyễn Thị Mỹ Tâm MKT 402 SC K27QTM

11 27212203105 Trần Lê Minh Tâm MKT 402 SC K27QTM

12 27212239080 Nguyễn Hữu Thắng MKT 402 SC K27QTM

13 27212229922 Lê Tiến Thành MKT 402 SC K27QTM

14 27202242918 Bùi Thị Ánh Thảo MKT 402 SC K27QTM

15 27202340271 Hoàng Thị Phương Thảo MKT 402 SC K27QTM

16 27212143622 Nguyễn Đăng Thế MKT 402 SC K27QTM

17 27202201809 Đoàn Thị Mai Thi MKT 402 SC K27QTM

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN



7/12

MÔN THI : MKT 402 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Bán Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 405  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212201483 Nguyễn Hoàng Thiện MKT 402 SC K27QTM

2 27212240202 Trần Nguyễn Hữu Thịnh MKT 402 SC K27QTM

3 27212240446 Lê Văn Thịnh MKT 402 SC K27QTM

4 27202236010 Thái Trần Anh Thư MKT 402 SC K27QTM

5 27202200560 Phan Thị Hoài Thương MKT 402 SC K27QTM

6 27202243976 Cao Thị Phương Thuỳ MKT 402 SC K27QTM

7 26212232852 Trần Trọng Tín MKT 402 SC K27QTM

8 27212203048 Đặng Ngọc Hữu Trí MKT 402 SC K27QTM

9 27217038969 Đỗ Phan Phú Trị MKT 402 SC K27QTM

10 27202235996 Bùi Ngọc Trúc MKT 402 SC K27QTM

11 27212246866 Lý Đắc Trường MKT 402 SC K27QTM

12 27202200607 Trần Hữu Minh Tuấn MKT 402 SC K27QTM

13 27211235882 Trần Anh Tuấn MKT 402 SC K28HP-QTM

14 27212245298 Trần Anh Tuấn MKT 402 SC K27QTM

15 27212240624 Nguyễn Duy Tường MKT 402 SC K27QTM

16 27212228035 Phan Võ Trường Vũ MKT 402 SC K27QTM

17 27212242465 Bùi Anh Vũ MKT 402 SC K27QTM

18 27202129519 Võ Thị Hiền Vy MKT 402 SC K27QTM

19 27202240206 Nguyễn Thị Hà Vy MKT 402 SC K27QTM

20 27202248898 Nguyễn Thị Thúy Xinh MKT 402 SC K27QTM

21 27212202335 Trần Lê Xuân MKT 402 SC K27QTM

22 27202242341 Trần Nguyễn Như Ý MKT 402 SC K27QTM

23 27202234708 Trần Nguyễn Minh Châu MKT 402 SE K27QTM

24 27202232381 Nguyễn Thị Ngọc Diễm MKT 402 SE K27QTM

25 27207528287 Nguyễn Thị Diễm MKT 402 SE K27QTM
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MÔN THI : MKT 402 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Bán Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 501  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27217133883 Phan Nguyễn Ngọc Diễm MKT 402 SE K27QTM

2 27202238079 Lý Thị Phương Diểm MKT 402 SE K27QTM

3 27212201242 Đoàn Vinh Diệu MKT 402 SE K27QTM

4 27212229485 Võ Đông Dương MKT 402 SE K27QTM

5 27202201829 Đoàn Thị Mỹ Duyên MKT 402 SE K27QTM

6 27202242334 Trần Mỹ Duyên MKT 402 SE K27QTM

7 27202246973 Lê Nguyễn Nhân Duyên MKT 402 SE K27QTM

8 27202200833 Nguyễn Quỳnh Giang MKT 402 SE K27QTM

9 27202228674 Nguyễn Ngọc Châu Giang MKT 402 SE K27QTM

10 27202239297 Võ Thị Bảo Hân MKT 402 SE K27QTM

11 27202240512 Lê Bảo Hân MKT 402 SE K27QTM

12 27202201350 Nguyễn Thị Thanh Hằng MKT 402 SE K27QTM

13 27202202255 Phan Thị Thúy Hằng MKT 402 SE K27QTM

14 27202240585 Trần Thanh Hằng MKT 402 SE K27QTM NỢ HP

15 27202241302 Nguyễn Diệu Hằng MKT 402 SE K27QTM

16 27212138438 Nguyễn Chí Hào MKT 402 SE K27QTM

17 27202200744 Nguyễn Thị Hiền MKT 402 SE K27QTM

18 27202239183 Nguyễn Thị Diệu Hiền MKT 402 SE K27QTM

19 27202240256 Phạm Thị Hiền MKT 402 SE K27QTM

20 27202241827 Võ Thị Thu Hiền MKT 402 SE K27QTM

21 27212129480 Lâm Xuân Hiếu MKT 402 SE K27QTM

22 27217129040 Lê Duy Hòa MKT 402 SE K27QTM

23 27202242864 Nguyễn Thị Ngọc Hoàng MKT 402 SE K27QTM

24 27218138430 Trần Huy Hoàng MKT 402 SE K27QTM

25 27202201440 Nguyễn Thị Hà Hồng MKT 402 SE K27QTM
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9/12

MÔN THI : MKT 402 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Bán Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 502  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26204334096 Phan Nguyên Hương MKT 402 SE K27QTM

2 27202201680 Võ Thị Huyền MKT 402 SE K27QTM

3 27212200963 Biện Vũ Thanh Huyền MKT 402 SE K27QTM

4 27212203135 Phạm Ngọc Khánh MKT 402 SE K27QTM

5 27217136533 Nguyễn Đình Bảo Khánh MKT 402 SE K27QTM

6 27202244048 Phạm Thị Mỹ Kiều MKT 402 SE K27QTM

7 26212231850 Trương Tùng Lâm MKT 402 SE K26QTM

8 27202200387 Trần Thị Mỹ Lệ MKT 402 SE K27QTM

9 27202241629 Nguyễn Thị Mỹ Liên MKT 402 SE K27QTM

10 27202220280 Nguyễn Thị Phương Linh MKT 402 SE K27QTM

11 27202240923 Lê Thị Mỹ Linh MKT 402 SE K27QTM

12 27212245320 Huỳnh Nguyễn Thùy Linh MKT 402 SE K27QTM

13 28204653165 Trần Thị Ngọc Linh MKT 402 SE K28QTM

14 27212201589 Bùi Thanh Lợi MKT 402 SE K27QTM

15 27212242055 Rmah Lợi MKT 402 SE K27QTM

16 27202647050 Trần Thị Luyến MKT 402 SE K27QTM

17 27212201204 Nguyễn Huỳnh Mạnh MKT 402 SE K27QTM NỢ HP
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10/12

MÔN THI : MKT 402 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Bán Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 503  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212241375 Nguyễn Văn Minh MKT 402 SE K27QTM

2 27202127903 Huỳnh Thị Trà My MKT 402 SE K27QTM

3 27202239331 Lê Thị My MKT 402 SE K27QTM

4 27202441457 Nguyễn Vũ Trà My MKT 402 SE K27QTM

5 27204754239 Lê Thị Kim Ngân MKT 402 SE K27QTM

6 27202125618 Nguyễn Thị Hồng Ngọc MKT 402 SE K27QTM

7 27202238704 Trần Thị Ngọc MKT 402 SE K27QTM

8 27202202644 Lê Thị Phước Nguyên MKT 402 SE K27QTM

9 27202243943 Nguyễn Thị Băng Nhạn MKT 402 SE K27QTM

10 27202242817 Trần Lê Yến Nhi MKT 402 SE K27QTM

11 27202249002 Võ Thị Nhi MKT 402 SE K27QTM

12 27202232327 Trương Thị Hồng Nhung MKT 402 SE K27QTM

13 27202245959 Hoàng Thị Hồng Nhung MKT 402 SE K27QTM

14 27212201111 Lê Phương Hồng Nhung MKT 402 SE K27QTM

15 27202234783 Nguyễn Thị Kim Oanh MKT 402 SE K27QTM

16 27202241495 Huỳnh Thị Trâm Oanh MKT 402 SE K27QTM

17 27202200161 Phạm Thị Phú MKT 402 SE K27QTM

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN
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MÔN THI : MKT 402 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Bán Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 504  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202242715 Dương Thị Kim Phúc MKT 402 SE K27QTM

2 27212241273 Võ Hoàng Phúc MKT 402 SE K27QTM

3 27202241009 Hồ Thị Như Quỳnh MKT 402 SE K27QTM

4 27202241501 Lê Thị Diễm Quỳnh MKT 402 SE K27QTM

5 27212229732 Bùi Quý Sang MKT 402 SE K27QTM

6 27202202481 Nguyễn Thị Kim Sương MKT 402 SE K27QTM

7 27212239605 Đinh Thanh Tâm MKT 402 SE K27QTM

8 27212230553 Nguyễn Minh Thảnh MKT 402 SE K27QTM

9 27202224953 Võ Thị Thuận Thảo MKT 402 SE K27QTM

10 27202229329 Nguyễn Thị Phương Thảo MKT 402 SE K27QTM

11 27202232203 Trần Thị Bích Thảo MKT 402 SE K27QTM

12 27202243426 Nguyễn Thị Phương Thảo MKT 402 SE K27QTM

13 27204727441 Huỳnh Thị Thu Thảo MKT 402 SE K27QTM

14 27212200971 Nguyễn Văn Thế MKT 402 SE K27QTM

15 27211322531 Lê Văn Thiên MKT 402 SE K27QTM

16 27212239922 Lê Doãn Thịnh MKT 402 SE K27QTM

17 27212253642 Trương Viết Thoại MKT 402 SE K27QTM

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ
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MÔN THI : MKT 402 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Bán Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 505  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202200849 Lê Kim Ngọc Thư MKT 402 SE K27QTM

2 27202251971 Mai Thị Minh Thư MKT 402 SE K27QTM

3 27202252042 Nguyễn Thị Minh Thư MKT 402 SE K27QTM

4 27203744151 Lê Anh Thư MKT 402 SE K27QTM

5 27212245654 Trần Thái Thuận MKT 402 SE K27QTM

6 27202202905 Nguyễn Thị Phương Thùy MKT 402 SE K27QTM

7 27202731575 Nguyễn Thủy Tiên MKT 402 SE K27QTM

8 27212229038 Nguyễn Quốc Tiến MKT 402 SE K27QTM

9 27212142998 Võ Đức Tín MKT 402 SE K27QTM

10 27212244254 Lê Thanh Trà MKT 402 SE K27QTM

11 27202240869 Hồ Thị Quỳnh Trang MKT 402 SE K27QTM

12 27207234316 Phẩm Thị Nguyên Trang MKT 402 SE K27QTM

13 27212234965 Nguyễn Quỳnh Trang MKT 402 SE K27QTM

14 27212233373 Phạm Thanh Trí MKT 402 SE K27QTM

15 26212226084 Đỗ Văn Nguyên Trung MKT 402 SE K26QTM

16 27212137149 Phan Đức Trường MKT 402 SE K27QTM

17 27202138850 Trương Thị Thanh Tuyết MKT 402 SE K27QTM

18 27212236299 Phạm Quang Vinh MKT 402 SE K27QTM

19 27202124859 Phan Thị Vui MKT 402 SE K27QTM

20 27202228716 Lưu Thị Thảo Vy MKT 402 SE K27QTM

21 27202242090 Nguyễn Thị Thúy Vy MKT 402 SE K27QTM

22

23

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN


